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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu: 

- Tên gói thầu: Làm sách điện tử bộ sách thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2025 

- Dự toán mua sắm: Dự toán: Triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc Tiểu dự 
án 6.1 - Giảm nghèo về Thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2025 

- Chủ Đầu tư: Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông. 

- Địa điểm thực hiện: TP. Hà Nội 

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. 

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua 
mạng, theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày; 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025; 

- Tiến độ thực hiện: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

2. Mục tiêu công việc: 

Mục đích xuất bản các sách điện tử định dạng Pdf, sách nói và sách đa 
phương tiện phục vụ tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 năm 2025 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

3.1. Yêu cầu chung: 

3.1. Yêu cầu chung về sách điện tử (PDF) 

3.1.1. Yêu cầu về thiết kế layout sách điện tử 

- Sách điện tử được thiết kế cần đảm bảo giữ nguyên kết cấu dàn trang và 
dễ dàng sử dụng. 

- Đảm bảo các nội dung hiển thị hợp lý, trực quan. 

- Các tính năng cơ bản khi đọc bao gồm: Chuyển trang, xem mục lục, phóng 
to, thu nhỏ 

3.1.2. Yêu cầu thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần chữ  

- Thiết kế, trình bày theo định dạng sách lật (flipbook), cho phép xem theo hai 
chế độ: trang đơn và trang đôi (Dựa vào file chế bản do Chủ đầu tư cung cấp). 

- Font chữ, cỡ chữ được trình bày nhất quán theo font tiêu chuẩn Unicode 
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3.1.3. Yêu cầu về thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, yêu cầu 
bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc 

- Tên tác giả, tên sách, logo và tên Nhà xuất bản   

- Bìa sách được thiết kế nổi bật, hình ảnh có chiều sâu, bắt mắt nêu bật 
trọng tâm nội dung sách điện tử. Sử dụng hình ảnh chất lượng cao, rõ nét, không 
vỡ hình. Tích hợp các hiệu ứng đồ họa động (animation) như chuyển động nhẹ, 
chuyển đổi màu, hoặc hiệu ứng tương tác. 

- Tên sách cần được nhấn mạnh, chọn font chữ ấn tượng, màu sắc phù hợp 
với hình ảnh minh họa và màu nền của bìa sách. 

3.1.4. Yêu cầu về thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách điện tử vào 
đĩa CD 

- Thiết kế trình bày và in vỏ đĩa có thông tin: Tên tác giả, tên sách, logo, 
tên Nhà xuất bản và hình ảnh nổi bật, bắt mắt phù hợp nội dung của sách điện tử.  

- Vỏ đĩa bằng giấy hoặc nhựa. 

- Ghi dữ liệu sách điện tử vào đĩa CD 

3.2. Yêu cầu chung về sách nói 

3.2.1. Yêu cầu về sản xuất chương trình audio 

Dựa vào kịch bản do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu thực hiện: 

- Thu âm (đọc sách): Giọng rõ ràng, dễ nghe, không nuốt chữ, giọng đọc 
cảm xúc phù hợp với nội dung sách. Tốc độ đọc vừa phải, phù hợp với nội dung. 
Không có tiếng ồn môi trường xung quanh. 

- Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc chuyển nội dung thành 
sách nói. 

- Sách điện tử (sách nói) file đầu ra tối thiểu: 128 KB, Stereo, định dạng 
MP3. 

3.2.2 Yêu cầu về thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách điện tử vào 
đĩa CD 

- Thiết kế trình bày vỏ đĩa có thông tin: Tên tác giả, tên sách, logo, tên Nhà 
xuất bản và hình ảnh nổi bật, bắt mắt phù hợp nội dung của sách điện tử (sách 
nói).  

- Vỏ đĩa bằng giấy hoặc nhựa. 

- Ghi dữ liệu sách điện tử vào đĩa CD 

3.3. Yêu cầu chung về sách đa phương tiện 

3.3.1. Yêu cầu về thiết kế layout sách điện tử 

- Sách điện tử được thiết kế cần đảm bảo giữ nguyên kết cấu dàn trang và 
dễ dàng sử dụng. 

- Đảm bảo các nội dung hiển thị hợp lý, dễ dàng tra cứu, tương tác trực 
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quan. 

- Sách được thiết kế theo công nghệ tương thích đa nền tảng, đa giao diện 
(responsive design). 

- Các chức năng tương tác của sách điện tử cần được thiết kế một cách hợp 
lý, mang lại trải nghiệm sử dụng đơn giản cho người dùng. 

- Bố cục sách điện tử cần đảm bảo hiển thị các nội dung chính: mục lục, 
thanh công cụ các tính năng đọc sách và nội dung sách điện tử. 

- Các tính năng cơ bản khi đọc bao gồm: Chuyển trang, xem mục lục, tìm 
kiếm, phóng to, thu nhỏ 

3.3.2. Yêu cầu thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử đa phương tiện 
thuần chữ  

- Thiết kế, trình bày theo định dạng sách: HTML5/PDF 

- Font chữ, cỡ chữ được trình bày nhất quán theo font tiêu chuẩn Unicode 

3.3.3. Yêu cầu kỹ thuật các thành phần đa phương tiện 

TT Nội dung Yêu cầu cần đáp ứng 

1 Yêu cầu chung - Dữ liệu sách được số hóa sử dụng các thiết bị 
chuyên dụng, phù hợp với từng loại hình số hóa. Đối 
với công nghệ 3D cần ứng dụng công nghệ ảnh cầu, 
quét Laser đã và đang được ứng dụng thành công cho 
các ứng dụng 3D tại Việt Nam và trên thế giới hiện 
nay. 

- Dữ liệu được xây dựng, trích xuất dưới định dạng 
HTML5 để có thể ứng dụng linh hoạt cho cả máy tính 
cá nhân, máy tính bảng và điện thoại thông minh. 

- Nội dung số hóa phải đáp ứng yêu cầu của kịch bản. 

2 Số hóa điểm 3D hiện 
vật thể khối 

Hiện vật tiêu biểu được số hóa thành các mô hình tương 
tác 3D sử dụng công nghệ quang trắc ảnh hoặc quét 
Laser. 

- Công nghệ số hóa: Photogrammetry, Laser Scan 

- Định dạng: tiêu chuẩn GLTF, GLB, FBX, OBJ 

- Công nghệ hiển thị: HTML5 

3 Phim tư liệu thuyết 
minh  

Các phim video thuyết minh tại thực địa được biên tập 
theo định dạng MP4. 

4 Âm thanh thuyết 
minh 

Âm thanh thuyết minh theo định dạng MP3 
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TT Nội dung Yêu cầu cần đáp ứng 

5 Hình ảnh tư liệu - Định dạng hình ảnh: JPG; 

- Độ phân giải: >= 72dpi; 

- Hệ màu: RGB; 

6 Đồ họa tĩnh 2D Các đồ họa tĩnh 2D cần được xây dựng theo tiêu chuẩn: 

- Định dạng đồ họa: JPG, PNG 

- Hệ màu: RGB 

- Đơn vị: Điểm ảnh (pixel) 

- Độ phân giải: >= 72dpi 

7 Đồ họa động 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 
infographic, hình 
vẽ…) 

Các đồ họa động 2D cần được xây dựng theo tiêu 
chuẩn: 

- Định dạng đồ họa: GIF, HTML5 

- Hệ màu: RGB 

- Đơn vị: Điểm ảnh (pixel) 

- Độ phân giải: >= 72dpi 

8 Đồ họa động 3D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 
infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 3D là các hình ảnh 3D được làm cho 
chuyển động (motion):  

- Sự thay đổi vị trí, hình dạng, màu sắc hoặc các thuộc 
tính khác theo thời gian. 

- Định dạng đồ họa động xuất ra (Rendered animation 
formats): mp4, mov, avi, gif 

- Mật độ điểm ảnh: 72dpi 

- Số khung hình/giây: 30 fps 

3.3.4. Yêu cầu về tích hợp và xây dựng sách điện tử đa phương tiện 

- Nội dung sách điện tử đa phương tiện cần được định dạng rõ ràng, dễ đọc, 
hỗ trợ font Unicode, được bố cục theo chương/phần, tiêu đề, chú thích… 

- Có thể chèn liên kết nội bộ (trong sách) và liên kết ngoài (web, tài liệu 
tham khảo…) (nếu có)  

- Nội dung sách điện tử tương thích và hiển thị tốt trên nhiều thiết bị (PC, 
tablet, smartphone...). 

3.3.5. Yêu cầu về thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử đa 
phương tiện, yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc 

- Tên tác giả, tên sách, logo và tên Nhà xuất bản   
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- Bìa sách được thiết kế nổi bật, hình ảnh có chiều sâu, bắt mắt nêu bật 
trọng tâm nội dung sách điện tử. Sử dụng hình ảnh chất lượng cao, rõ nét, không 
vỡ hình. Tích hợp các hiệu ứng đồ họa động (animation) như chuyển động nhẹ, 
chuyển đổi màu, hoặc hiệu ứng tương tác. 

- Tên sách cần được nhấn mạnh, chọn font chữ ấn tượng, màu sắc phù hợp 
với hình ảnh minh họa và màu nền của bìa sách. 

3.3.6. Yêu cầu về thiết kế trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách điện tử vào 
đĩa CD 

- Thiết kế trình bày và in vỏ đĩa có thông tin: Tên tác giả, tên sách, logo, 
tên Nhà xuất bản và hình ảnh nổi bật, bắt mắt phù hợp nội dung của sách điện tử.  

- Vỏ đĩa bằng giấy hoặc nhựa. 

- Ghi dữ liệu sách điện tử vào đĩa CD 
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3.4 Bảng khối lượng mời thầu 

STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Sách điện tử (PDF): Câu chuyện chuyển đổi 
số (Tập 1)  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

1.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

1.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

176 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

1.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

1.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

2 
Sách điện tử (PDF): Câu chuyện chuyển đổi 
số (Tập 2)  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

2.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

180 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

2.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

2.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

3 
Sách điện tử (PDF): Phát triển du lịch biển, 
đảo và vùng ven biển Việt Nam  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

3.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

3.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

252 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

3.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

4 
Sách điện tử (PDF): Xây dựng hợp tác xã 
phát triển theo chuỗi giá trị dược liệu (Khu 
vực Miền núi phía Bắc)  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

4.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

4.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

200 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

4.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

4.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 
Sách điện tử (PDF): Biến đổi sinh kế của 
người Mường ở vùng lòng hồ thủy điện Hòa 
Bình (mô hình tái định cư) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

5.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

5.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

200 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

5.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

5.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

6 
Sách điện tử (PDF): Ứng dụng công nghệ số 
trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm tại hộ gia đình/hợp tác xã  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

6.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

180 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

6.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

6.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

7 
Sách điện tử (PDF): Mô hình kinh doanh 
bao trùm và triển vọng tại Việt Nam 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

7.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

7.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

7.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

8 
Sách điện tử (PDF): Bảo vệ tài nguyên rừng 
theo hướng phát triển bền vững  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

8.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

8.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

8.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

8.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

9 
Sách điện tử (PDF): Bảo vệ tài nguyên biển 
và hải đảo theo hướng phát triển bền vững  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

9.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

9.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

9.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

10 
Sách điện tử (PDF): Cẩm nang thủ tục hành 
chính trên môi trường số  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

10.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

10.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

252 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

10.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

10.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

11 
Sách điện tử (PDF): Nông thôn thông minh 
- Quá trình đưa làng, bản vươn ra thế giới 
số  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

11.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

11.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

252 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

11.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

11.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

12 
Sách điện tử (PDF): An toàn và bảo mật 
thông tin trong thời đại số   

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

12.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

12.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

12.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

12.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

13 
Sách điện tử (PDF): Kỹ năng phòng chống 
ma túy dành cho cộng đồng  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

13.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

13.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

13.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

13.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

14 

Sách điện tử (PDF): Bảo vệ và phát huy bản 
sắc văn hóa tộc người trong phát triển du 
lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số miền núi phía Bắc  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

14.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

14.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

14.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

14.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

15 
Sách điện tử (PDF): Tín ngưỡng thờ Thiên 
Y A Na của người Việt ở Trung Bộ  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

15.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

15.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

15.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

15.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

16 
Sách điện tử (PDF): Văn hóa và ngôn ngữ 
các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên   

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

16.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

16.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

16.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

16.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

17 
Sách điện tử (PDF): Câu chuyện chuyển đổi 
số (Tập 1) (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

17.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

17.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

50 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

17.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

17.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

18 
Sách điện tử (PDF): Câu chuyện chuyển đổi 
số (Tập 2) (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

18.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

18.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

50 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

18.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

18.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

19 
Sách điện tử (PDF): Phát triển du lịch biển, 
đảo và vùng ven biển Việt Nam (Bản rút 
gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

19.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

19.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

80 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

19.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

19.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

20 
Sách điện tử (PDF): Xây dựng hợp tác xã 
phát triển theo chuỗi giá trị dược liệu (Khu 
vực Miền núi phía Bắc) (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

20.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

20.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

 60 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

20.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

20.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

21 
Sách điện tử (PDF): Biến đổi sinh kế của 
người Mường ở vùng lòng hồ thủy điện Hòa 
Bình (mô hình tái định cư) (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

21.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

21.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

 60 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

21.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

21.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

22 

Sách điện tử (PDF): Ứng dụng công nghệ số 
trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm tại hộ gia đình/hợp tác xã (Bản 
rút gọn)  

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

22.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

22.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

50 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

22.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

22.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

23 
Sách điện tử (PDF): Mô hình kinh doanh 
bao trùm và triển vọng tại Việt Nam (Bản 
rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

23.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

23.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

 90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

23.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

23.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

24 
Sách điện tử (PDF): Bảo vệ tài nguyên rừng 
theo hướng phát triển bền vững (Bản rút 
gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

24.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

24.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

24.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

24.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

25 
Sách điện tử (PDF): Bảo vệ tài nguyên biển 
và hải đảo theo hướng phát triển bền vững 
(Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

25.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

25.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

25.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

25.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

26 
Sách điện tử (PDF): Cẩm nang thủ tục hành 
chính trên môi trường số (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

26.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

26.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

 80 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

26.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

26.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

27 
Sách điện tử (PDF): Nông thôn thông minh 
- Quá trình đưa làng, bản vươn ra thế giới 
số (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

27.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

27.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

80 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

27.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

27.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

28 
Sách điện tử (PDF): An toàn và bảo mật 
thông tin trong thời đại số (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

28.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

28.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

28.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

28.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

29 
Sách điện tử (PDF): Kỹ năng phòng chống 
ma túy dành cho cộng đồng (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

29.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

29.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

29.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

29.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

30 

Sách điện tử (PDF): Bảo vệ và phát huy bản 
sắc văn hóa tộc người trong phát triển du 
lịch cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số miền núi phía Bắc (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

30.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

30.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

30.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

30.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

31 
Sách điện tử (PDF): Tín ngưỡng thờ Thiên 
Y A Na của người Việt ở Trung Bộ (Bản rút 
gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

31.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

31.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

31.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

31.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

32 
Sách điện tử (PDF): Văn hóa và ngôn ngữ 
các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

32.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

32.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

32.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

32.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

33 
Sách điện tử (PDF): Nghệ thuật Champa - 
Tượng phật giáo (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

33.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

33.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

 90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

33.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

33.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

34 
Sách điện tử (PDF): Tìm hiểu tài nguyên du 
lịch Việt Nam: Cẩm nang cho người dân và 
du khách (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

34.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

34.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

 90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

34.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

34.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

35 
Sách điện tử (PDF): Bảo tồn nét đẹp văn hóa 
dân tộc Thái - Kađai (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

35.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

35.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

90 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

35.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

35.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

36 
Sách điện tử (PDF): Di sản văn hóa các dân 
tộc Tây Nguyên - Một góc nhìn (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

36.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

36.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

80 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

36.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

36.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

37 

Sách điện tử (PDF): Xây dựng mô hình hợp 
tác xã kiểu mới gắn với phát triển văn hóa 
truyền thống và du lịch cộng đồng khu vực 
Tây Nguyên và Tây Bắc (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

37.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử, 
yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng 
hình ảnh, màu sắc 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 
Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

37.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử thuần 
chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

60 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

37.3 Thiết kế layout sách điện tử  
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

37.4 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

38 Sách nói: Câu chuyện chuyển đổi số (Tập 1) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

38.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

38.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
240 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

38.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
240 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

38.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

39 Sách nói: Câu chuyện chuyển đổi số (Tập 2) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

39.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

39.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
240 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

39.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
240 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

39.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

40 
Sách nói: Phát triển du lịch biển, đảo và 
vùng ven biển Việt Nam 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

40.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

40.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
336 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

40.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
336 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

40.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

41 
Sách nói: Xây dựng hợp tác xã phát triển 
theo chuỗi giá trị dược liệu (Khu vực Miền 
núi phía Bắc) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

41.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

41.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
267 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

41.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
267 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

41.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

42 
Sách nói: Biến đổi sinh kế của người Mường 
ở vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình (Mô hình 
tái định cư) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

42.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

42.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
267 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

42.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
267 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

42.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

43 
Sách nói: Ứng dụng công nghệ số trong sản 
xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm tại hộ gia đình/hợp tác xã 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

43.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

43.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
240 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

43.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
240 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

43.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

44 
Sách nói: Mô hình kinh doanh bao trùm và 
triển vọng tại Việt Nam 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

44.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

44.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

44.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

44.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

45 
Sách nói: Bảo vệ tài nguyên rừng theo 
hướng phát triển bền vững 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

45.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

45.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

45.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

45.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

46 
Sách nói: Bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo 
theo hướng phát triển bền vững 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

46.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

46.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

46.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

46.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

47 
Sách nói: Cẩm nang thủ tục hành chính trên 
môi trường số 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

47.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

47.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
336 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

47.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
336 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

47.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

48 
Sách nói: Nông thôn thông minh - Quá trình 
đưa làng, bản vươn ra thế giới số 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

48.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

48.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
336 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

48.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
336 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

48.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

49 
Sách nói: An toàn và bảo mật thông tin 
trong thời đại số 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

49.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

49.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
 415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

49.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
 415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

49.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

50 
Sách nói: Kỹ năng phòng chống ma túy dành 
cho cộng đồng 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

50.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

50.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

50.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

50.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

51 

Sách nói: Bảo vệ và phát huy bản sắc văn 
hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng 
đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền 
núi phía Bắc 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

51.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

51.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

51.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

51.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

52 
Sách nói: Tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na của 
người Việt ở Trung Bộ 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

52.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

52.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

52.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

52.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

53 
Sách nói: Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc 
thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

53.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

53.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

53.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

53.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

54 
Sách nói: Nghệ thuật Champa - Tượng phật 
giáo 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

54.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

54.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

54.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

54.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

55 
Sách nói: Tìm hiểu tài nguyên du lịch Việt 
Nam: Cẩm nang cho người dân và du khách 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

55.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

55.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

55.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

55.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

56 
Sách nói: Bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc 
Thái - Kađai 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

56.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

56.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

56.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
415 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

56.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

57 
Sách nói: Di sản văn hóa các dân tộc Tây 
Nguyên - Một góc nhìn 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

57.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

57.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
373 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

57.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
373 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

57.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

58 

Sách nói: Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu 
mới gắn với phát triển văn hóa truyền thống 
và du lịch cộng đồng khu vực Tây Nguyên 
và Tây Bắc 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

58.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

58.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
213 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

58.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
213 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

58.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

59 
Sách nói: Câu chuyện chuyển đổi số (Tập 1) 
(Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

59.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

59.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
60 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

59.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
60 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

59.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

60 
Sách nói: Câu chuyện chuyển đổi số (Tập 2) 
(Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

60.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

60.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
60 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

60.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
60 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

60.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

61 
Sách nói: Phát triển du lịch biển, đảo và 
vùng ven biển Việt Nam (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

61.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

61.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
95 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

61.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
95 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

61.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

62 
Sách nói: Xây dựng hợp tác xã phát triển 
theo chuỗi giá trị dược liệu (Khu vực Miền 
núi phía Bắc) (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

62.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

62.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
80 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

62.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
80 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

62.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

63 
Sách nói: Biến đổi sinh kế của người Mường 
ở vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình (Mô hình 
tái định cư) (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

63.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

63.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
80 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

63.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
80 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

63.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

64 

Sách nói: Ứng dụng công nghệ số trong sản 
xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm tại hộ gia đình/hợp tác xã (Bản rút 
gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

64.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

64.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
60 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

64.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
60 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

64.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

65 
Sách nói: Mô hình kinh doanh bao trùm và 
triển vọng tại Việt Nam (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

65.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

65.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

65.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

65.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

66 
Sách nói: Bảo vệ tài nguyên rừng theo 
hướng phát triển bền vững (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

66.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

66.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

66.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

66.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

67 
Sách nói: Bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo 
theo hướng phát triển bền vững (Bản rút 
gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

67.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

67.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

67.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

67.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

68 
Sách nói: Cẩm nang thủ tục hành chính trên 
môi trường số (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

68.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

68.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
95 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

68.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
95 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

68.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

69 
Sách nói: Nông thôn thông minh - Quá trình 
đưa làng, bản vươn ra thế giới số (Bản rút 
gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

69.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    



135 
 

 

STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

69.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
95 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

69.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
95 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

69.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

70 
Sách nói: An toàn và bảo mật thông tin 
trong thời đại số (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

70.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

70.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
 115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

70.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
 115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

70.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

71 
Sách nói: Kỹ năng phòng chống ma túy dành 
cho cộng đồng (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

71.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

71.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

71.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

71.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

72 Sách nói: Bảo vệ và phát huy bản sắc văn 
hóa tộc người trong phát triển du lịch cộng 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền 
núi phía Bắc (Bản rút gọn) 

72.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

72.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

72.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

72.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

73 
Sách nói: Tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na của 
người Việt ở Trung Bộ (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

73.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

73.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

73.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

73.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

74 
Sách nói: Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc 
thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Bản rút 
gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

74.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

74.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

74.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

74.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

75 
Sách nói: Nghệ thuật Champa - Tượng phật 
giáo (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

75.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

75.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

75.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

75.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

76 
Sách nói: Tìm hiểu tài nguyên du lịch Việt 
Nam: Cẩm nang cho người dân và du khách 
(Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

76.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

76.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

76.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

76.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

77 
Sách nói: Bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc 
Thái – Kađai (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

77.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

77.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

77.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
115 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

77.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

78 
Sách nói: Di sản văn hóa các dân tộc Tây 
Nguyên - Một góc nhìn (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

78.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

78.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
95 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

78.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
95 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

78.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 



142 
 

 

STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

79 

Sách nói: Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu 
mới gắn với phát triển văn hóa truyền thống 
và du lịch cộng đồng khu vực Tây Nguyên 
và Tây Bắc (Bản rút gọn) 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

79.1 Sản xuất chương trình audio  
Theo quy 
định tại 

Chương V 
    

79.1.1 Thu âm (đọc sách) 
Theo quy 
định tại 

Chương V 
60 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

79.1.2 
Xử lý âm thanh, lồng nhạc nền, nhạc dạo, nhạc 
chuyển nội dung thành sách nói 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
60 Phút 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

79.2 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
nói vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80 
Sách đa phương tiện: Nghệ thuật Champa - 
Tượng phật giáo 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

80.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử 
đa phương tiện, yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng 
nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 

Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử đa 
phương tiện thuần chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 
cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80.3 Thiết kế layout sách điện tử đa phương tiện 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80.4 
Tổ chức sản xuất các thành phần đa phương 
tiện 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

    

80.4.1 Hình ảnh 3D vật thể khối 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

04 Vật thể 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80.4.2 Phim tư liệu thuyết minh (3 phút) 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

05 Video 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80.4.3 Âm thanh thuyết minh 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Phút 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

80.4.4 Hình ảnh tư liệu 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

20 Ảnh 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80.4.5 Đồ họa tĩnh 2D 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

04 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80.4.6 
Đồ họa động 2D (Biểu đồ, sơ đồ, infographic, 
hình vẽ…) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

02 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80.4.7 
Đồ họa động 3D (Biểu đồ, sơ đồ, infographic, 
hình vẽ…) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

02 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80.5 
Tích hợp dữ liệu và xây dựng sách điện tử đa 
phương tiện 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Gói 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

80.6 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử đa phương tiện vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81 
Sách đa phương tiện: Tìm hiểu tài nguyên 
du lịch Việt Nam: Cẩm nang cho người dân 
và du khách 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

81.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử 
đa phương tiện, yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng 
nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 

Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử đa 
phương tiện thuần chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 
cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81.3 Thiết kế layout sách điện tử đa phương tiện 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81.4 
Tổ chức sản xuất các thành phần đa phương 
tiện 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

    

81.4.1 Hình ảnh 3D vật thể khối 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

04 Vật thể 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81.4.2 Phim tư liệu thuyết minh (3 phút) 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

05 Video 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81.4.3 Âm thanh thuyết minh 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Phút 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

81.4.4 Hình ảnh tư liệu 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

20 Ảnh 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81.4.5 Đồ họa tĩnh 2D 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

05 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81.4.6 
Đồ họa động 2D (Biểu đồ, sơ đồ, infographic, 
hình vẽ…) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

04 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81.4.7 
Đồ họa động 3D (Biểu đồ, sơ đồ, infographic, 
hình vẽ…) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

03 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81.5 
Tích hợp dữ liệu và xây dựng sách điện tử đa 
phương tiện 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Gói 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

81.6 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử đa phương tiện vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82 
Sách đa phương tiện: Bảo tồn nét đẹp văn 
hóa dân tộc Thái - Kađai 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

82.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử 
đa phương tiện, yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng 
nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 

Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử đa 
phương tiện thuần chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 
cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

300 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82.3 Thiết kế layout sách điện tử đa phương tiện 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82.4 
Tổ chức sản xuất các thành phần đa phương 
tiện 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

    

82.4.1 Hình ảnh 3D vật thể khối 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

03 Vật thể 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82.4.2 Phim tư liệu thuyết minh (3 phút) 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

05 Video 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82.4.3 Âm thanh thuyết minh 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Phút 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

82.4.4 Hình ảnh tư liệu 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

20 Ảnh 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82.4.5 Đồ họa tĩnh 2D 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

04 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82.4.6 
Đồ họa động 2D (Biểu đồ, sơ đồ, infographic, 
hình vẽ…) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

03 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82.4.7 
Đồ họa động 3D (Biểu đồ, sơ đồ, infographic, 
hình vẽ…) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

03 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82.5 
Tích hợp dữ liệu và xây dựng sách điện tử đa 
phương tiện 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Gói 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

82.6 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử đa phương tiện vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83 
Sách đa phương tiện: Di sản văn hóa các dân 
tộc Tây Nguyên - Một góc nhìn 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

83.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử 
đa phương tiện, yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng 
nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 

Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử đa 
phương tiện thuần chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 
cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

280 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83.3 Thiết kế layout sách điện tử đa phương tiện 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83.4 
Tổ chức sản xuất các thành phần đa phương 
tiện 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

    

83.4.1 Hình ảnh 3D vật thể khối 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

04 Vật thể 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83.4.2 Phim tư liệu thuyết minh (3 phút) 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

05 Video 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83.4.3 Âm thanh thuyết minh 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Phút 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

83.4.4 Hình ảnh tư liệu 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

20 Ảnh 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83.4.5 Đồ họa tĩnh 2D 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

03 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83.4.6 
Đồ họa động 2D (Biểu đồ, sơ đồ, infographic, 
hình vẽ…) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

03 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83.4.7 
Đồ họa động 3D (Biểu đồ, sơ đồ, infographic, 
hình vẽ…) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

03 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83.5 
Tích hợp dữ liệu và xây dựng sách điện tử đa 
phương tiện 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Gói 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

83.6 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử đa phương tiện vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84 Sách đa phương tiện: Xây dựng mô hình 
hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển văn 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 Bản 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 



151 
 

 

STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

hóa truyền thống và du lịch cộng đồng khu 
vực Tây Nguyên và Tây Bắc 

84.1 
Thiết kế, trình bày trang bìa ngoài sách điện tử 
đa phương tiện, yêu cầu bìa phức tạp, sử dụng 
nhiều hiệu ứng hình ảnh, màu sắc 

Theo quy 
định tại 

Chương V 
01 

Bìa 
sách 

Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84.2 
Thiết kế, trình bày trang ruột sách điện tử đa 
phương tiện thuần chữ (khổ sách 14,5 x 20,5 
cm) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

160 Trang 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84.3 Thiết kế layout sách điện tử đa phương tiện 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Layout 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84.4 
Tổ chức sản xuất các thành phần đa phương 
tiện 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

    

84.4.1 Hình ảnh 3D vật thể khối 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

02 Vật thể 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84.4.2 Phim tư liệu thuyết minh (3 phút) 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

04 Video 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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STT Danh mục dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 
Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực hiện 
dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

84.4.3 Âm thanh thuyết minh 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

01 Phút 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84.4.4 Hình ảnh tư liệu 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

10 Ảnh 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84.4.5 Đồ họa tĩnh 2D 
Theo 

chương V 
E-HSMT 

03 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84.4.6 
Đồ họa động 2D (Biểu đồ, sơ đồ, infographic, 
hình vẽ…) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

03 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84.4.7 
Đồ họa động 3D (Biểu đồ, sơ đồ, infographic, 
hình vẽ…) 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

03 Đồ họa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84.5 
Tích hợp dữ liệu và xây dựng sách điện tử đa 
phương tiện 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Gói 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 

84.6 
Thiết kế, trình bày vỏ đĩa và ghi dữ liệu sách 
điện tử đa phương tiện vào đĩa CD 

Theo 
chương V 
E-HSMT 

01 Đĩa 
Nhà xuất bản Khoa 
học - Công nghệ - 

Truyền thông 
15 ngày 
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3.5. Tổ chức sản xuất các thành phần đa phương tiện 

Việc sản xuất sách Đa phương tiện nêu trong mục phạm vi cung cấp được thực hiện tương tự Kịch bản sách đa phương 
tiện như sau: “Xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng khu vực 
Tây Nguyên và Tây Bắc”.  

Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

1 Phần I: MỞ ĐẦU 

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã giữ vai trò quan 
trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt 
trong nông nghiệp. Dù còn khó khăn, khu vực 
này đang tự đổi mới và ngày càng khẳng định 
vị trí trong tăng trưởng bền vững, xây dựng 
nông thôn mới, giảm nghèo và bảo vệ môi 
trường. Hợp tác xã trở thành mô hình phù hợp 
với nhu cầu sản xuất của hộ gia đình, cá nhân, 
và thu hút nhiều lao động trẻ có chuyên môn 
tham gia khởi nghiệp hiệu quả. 

 
01Video  

về xây dựng mô 
hình hợp tác xã 

kiểu mới gắn liền 
với phát triển văn 

hóa truyền thống và 
du lịch cộng đồng 

khu vực Tây 
Nguyên và Tây Bắc 

Trang 1 

01 Thuyết 
minh  

phần 1 
Đặt vấn 

đề 
Trang 1 

    

2 Đến tháng 9/2020, cả nước có 16.479 HTX 
nông nghiệp và 68 liên hiệp HTX; khoảng 
70% hoạt động hiệu quả. Có 1.718 HTX ứng 
dụng công nghệ cao (9,8%) và 3.913 HTX liên 
kết sản xuất – tiêu thụ nông sản (22,4%). Cả 
nước có 7.463 xã đạt tiêu chí 13 về nông thôn 
mới; 437 HTX tham gia OCOP với 832 sản 
phẩm đạt từ 3 sao. Khoảng 1.500 trang trại và 
HTX có hoạt động du lịch nông nghiệp, trong 

     
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
giới thiệu về xây 

dựng mô hình 
hợp tác xã kiểu 
mới gắn liền với 

phát triển văn 
hóa truyền 

thống và du lịch 
cộng đồng khu 
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Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

đó 450 HTX và 1.050 trang trại gắn sản xuất 
với du lịch. 

vực Tây Nguyên 
và Tây Bắc 
Trang 1-2 

3 Trang phục truyền thống của các dân tộc Tây 
Bắc mang đậm bản sắc riêng. Người Thái mặc 
áo ngắn, áo dài, váy, thắt lưng, khăn và dùng 
thêm trang sức kim loại. Người Dao nổi bật 
với trang phục sặc sỡ, nhiều hoa văn đỏ, hồng, 
xanh; bộ trang phục nữ gồm áo, xà cạp, yếm 
và váy. Người Mông mặc quần áo mang đặc 
trưng vùng núi, trong đó váy chàm của phụ nữ 
thường thêu các hoa văn cổ tạo nét riêng biệt. 

07 hiện 
vật thể 
khối  

về trang 
phục 

truyền 
thống,côn
g cụ sản 
xuất của 
đồng bào 
vùng Tây 
Bắc tạo 
nên bản 
sắc dân 

tộc riêng.  
Trang 8 

  
25 hình ảnh  
trang phục 

truyền thống, 
những bộ 
trang phục 

của đồng bào 
vùng Tây 

Bắc tạo nên 
bản sắc dân 
tộc riêng.  
Trang 7 

   

4 Kiến trúc nhà ở Tây Bắc mang đậm bản sắc 
từng dân tộc. Người Thái làm nhà sàn theo 
“Hướn hạn phủ táy”, số gian lẻ, hai đầu mái 
khum như mai rùa, hài hòa với thiên nhiên. 
Người Dao thường dựng nhà nửa trệt nửa sàn, 
ba gian, ghép từ nhiều vật liệu rời. Người 
Mông làm nhà trệt ba gian bằng gỗ, không có 
gác; gian giữa đặt bàn thờ, gian ngoài cho nam 

   
10 hình ảnh  
về kiến trúc 
nhà ở, văn 
hóa dân tộc 

Tây Bắc 
Trang 8 

   



155 
 

 

Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

sinh hoạt và gian trong dùng làm bếp. Mỗi 
kiểu kiến trúc đều góp phần tạo nên diện mạo 
văn hóa riêng của Tây Bắc. 

5 Tín ngưỡng truyền thống của người Thái và 
Hmông gồm thờ cúng tổ tiên, các nghi lễ năm 
mới, cưới hỏi; riêng người Hmông còn có Sa 
man giáo, hiện tượng xưng vua và sự du nhập 
đạo Tin Lành. Biến đổi tôn giáo – tín ngưỡng 
ở Tây Bắc chủ yếu diễn ra trong cộng đồng 
Hmông, phần lớn do ảnh hưởng bên ngoài và 
mang tính niềm tin mù quáng, hiện tượng 
Vàng Chứ chưa lan rộng. Với người Thái, biến 
động ít hơn, chỉ xuất hiện rải rác việc theo Kitô 
giáo hoặc Phật giáo. 

 
02 Phóng sự, video  

văn hóa lễ hội 
truyền thống như 

nghi lễ thờ cúng tổ 
tiên; lễ mừng năm 
mới, nghi lễ đắm 
cưới; Sa man giáo 
ở người Hmông 

Trang 9 

 
10 hình ảnh 

2D 
văn hóa lễ 
hội truyền 
thống như 
nghi lễ thờ 

cúng tổ tiên; 
lễ mừng năm 
mới, nghi lễ 
đắm cưới; Sa 
man giáo ở 

người 
Hmông 
Trang 9 

   

6 Mộc Châu (Sơn La) phát triển mạnh du lịch 
cộng đồng nhờ địa hình đồi và thung lũng 
thuận lợi. Người dân xây trang trại bò sữa, 
vườn hoa, vườn chè và cải tạo nhà truyền 
thống thành homestay, nhà hàng. Đến 9/2018, 
huyện có 144 cơ sở lưu trú với 1.342 phòng và 
2.739 giường. Du khách có thể trải nghiệm hái 
quả, trồng rau, xem chế biến sữa bò, múa xòe 
Thái, nghe dân ca, ngủ nhà sàn và thưởng thức 
đặc sản núi rừng như thịt trâu gác bếp, bê chao, 

     
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
giới thiệu về cơ 
sở lưu trú khu 

vực Tây Nguyên 
và Tây Bắc 

Trang 9 
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Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

cá suối nướng, xôi ngũ sắc, rau rừng và rượu 
ngô men lá. 

7 Sơ đồ văn hóa Tây Nguyên gồm ba nhóm 
chính: (1) Văn hóa tổ chức xã hội, bao gồm 
cộng đồng và các giá trị văn hóa vật thể – phi 
vật thể; (2) Văn hóa nhận thức, phản ánh hệ 
giá trị của cá nhân và cộng đồng; (3) Văn hóa 
ứng xử với tự nhiên và xã hội, thể hiện qua tri 
thức bản địa và các mối quan hệ giữa con 
người – tài nguyên – cộng đồng. 

     
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
Sơ đồ văn hóa 
Tây Nguyên 

Trang 12 

 

8 Nhiều nhà Rông và nhà văn hóa cộng đồng ở 
Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk được bảo tồn, 
xây dựng; các mô hình buôn làng văn hóa kiểu 
mẫu được triển khai như buôn Mliêng và buôn 
Akô Dhông. Lễ hội cồng chiêng được tổ chức 
định kỳ gắn với các sự kiện địa phương, tiêu 
biểu là Festival cồng chiêng tại Buôn Ma 
Thuột (2007), Gia Lai (2009) và Kon Tum 
(2012). 

07 hiện 
vật thể 
khối  

Bộ sưu 
tập cồng 
chiêng 

Khu vực 
Tây 

Nguyên 
và Tây 
Bắc tạo 
nên bản 
sắc dân 

tộc riêng.  
Trang 15 

  
10 hình ảnh 

2D 
Nhiều nhà 
Rông văn 
hóa tại các 
tỉnh Kon 

Tum, Gia Lai 
và nhà văn 
hóa cộng 

đồng tại tỉnh 
Đăk Lăk đã 
được bảo 
tồn, xây 

dựng 
Trang 15 

   

9 Du lịch nông thôn, du lịch sinh thái và du lịch 
của các dân tộc thiểu số là những loại hình phù 

     
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
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Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

hợp với du lịch cộng đồng vì được chính cộng 
đồng sở hữu và quản lý. Du lịch cộng đồng – 
trải nghiệm đang trở thành xu hướng mới; việc 
HTX tham gia phát triển du lịch dựa trên đặc 
thù và lợi thế của mình sẽ giúp đa dạng sản 
phẩm, tăng thu nhập cho thành viên và góp 
phần làm phong phú môi trường du lịch, giữ 
gìn không gian nông thôn trong lành. 

Các loại hình du 
lịch có sự tham 

gia của cộng 
đồng tại khu vực 
Tây Nguyên và 

Tây Bắc 
Trang 16 

10 HTX làm du lịch hiện gồm hai dạng chính: sản 
xuất sản phẩm phục vụ du lịch và du lịch nông 
nghiệp – nông thôn. Nhiều mô hình khai thác 
hiệu quả lợi thế địa phương như HTX Nặm 
Đăm, H’Mông Cát Cát, Hoa Mộc Châu ở miền 
núi phía Bắc; HTX An Tâm ở Tây Nguyên; và 
mô hình “Cây xoài nhà tôi”, “Ruộng lúa nhà 
mình”, HTX An Thạnh Nam ở ĐBSCL. Bên 
cạnh đó, các HTX phát triển du lịch cộng đồng 
kết hợp homestay phổ biến ở miền núi phía 
Bắc và Tây Nguyên, tiêu biểu là HTX Bản 
Áng (Mộc Châu) và HTX Tả Phìn Xanh (Sa 
Pa), góp phần tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, 
thu hút du khách và tăng thu nhập cho thành 
viên. 

     
 

04 Ảnh đồ họa 
động 2D 

Tổng quan HTX 
du lịch ở trung 
du – miền núi 
phía Bắc và 

vùng tiềm năng 
du lịch cộng 

đồng Tây 
Nguyên – Tây 

Bắc (Trang 28); 
Tổng quan HTX 
có hoạt động du 

lịch tại Đồng 
bằng sông Cửu 
Long; ở vùng 
miền núi phía 

Bắc  (Trang 29). 
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Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

11 Khảo sát tại 5 tỉnh (Lào Cai, Hòa Bình, Sơn 
La, Lâm Đồng và Đắk Lắk) cho thấy HTX 
trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ – du lịch 
chiếm hơn 23%, còn HTX nông, lâm, thủy sản 
chiếm 64%. Số HTX làm du lịch cộng đồng 
dựa trên văn hóa truyền thống còn rất ít; phần 
lớn HTX chỉ kết hợp thêm một số hoạt động 
du lịch bên cạnh các ngành nghề khác. 

     
02 Ảnh đồ họa 

động 2D 
giới thiệu về 

thực trạng hoạt 
động du lịch 

trong các HTX 
khu vực Tây 

Nguyên và Tây 
Bắc;  ngành 

nghề sản xuất 
kinh doanh của 

các HTX đã 
khảo sát khu 

vực Tây Nguyên 
và Tây Bắc 
Trang 34 

 

12 Khảo sát tại 5 tỉnh cho thấy số HTX hoạt động 
trên phạm vi từ 2 tỉnh trở lên tăng mạnh; tại 
Hòa Bình tất cả HTX được điều tra đều hoạt 
động liên tỉnh, Đắk Lắk có gần 80% hoạt động 
ngoài tỉnh. HTX chỉ hoạt động trong phạm vi 
xã giảm, ngoại trừ Sơn La còn 92% HTX hoạt 
động ở quy mô xã. Không địa phương nào có 
HTX hoạt động dưới cấp xã. Xu hướng mở 
rộng quy mô cho thấy thị trường và sức lan tỏa 
dịch vụ của HTX ngày càng lớn. 

      
01 Ảnh đồ họa 

3D 
giới thiệu về 
phạm vi, địa 

bàn hoạt động 
SXKD của các 
HTX đã khảo 
sát khu vực 
Tây Nguyên 
và Tây Bắc 
Trang 35 



159 
 

 

Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

13 Phần lớn HTX ở 5 tỉnh áp dụng mô hình Chủ 
tịch HĐQT kiêm Giám đốc, bộ máy gọn 
nhưng dễ thiếu dân chủ; riêng Lâm Đồng có 
37% HTX tách bạch chức danh. Quy mô nhân 
sự nhỏ: ban quản trị trung bình 1,78 người, 
ban kiểm soát 1,3 người; một số HTX có cán 
bộ chuyên trách du lịch nhưng Lào Cai và Hòa 
Bình chưa có. Trình độ cán bộ không đồng 
đều, HTX mới có chuyên môn tốt hơn; Hòa 
Bình thấp nhất. Ban kiểm soát ít được đào tạo 
nhất, kế toán được đào tạo nhiều nhất. Nhiều 
HTX khó khăn do cán bộ lớn tuổi, thiếu kỹ 
năng quản lý và thiếu nhân lực kỹ thuật hỗ trợ. 

    
01 Ảnh đồ họa 2D 
Bảng Tổng hợp số 
lượng thành viên 
trong hội đồng 
quản trị của các 

HTX đã khảo sát 
khu vực Tây 

Nguyên và Tây 
Bắc  

Trang 36 

02 Ảnh đồ họa 
động 2D 

Thực trạng tổ 
chức bộ máy 
quản lý, điều 

hành của HTX 
Ở vùng miền núi 

phía Bắc; 
Tổng hợp số 
lượng thành 

viên trong hội 
đồng quản trị 

của các HTX đã 
khảo sát khu 

vực Tây Nguyên 
và Tây Bắc  
Trang 36 

 

14 Trình độ cán bộ quản lý HTX khá chênh lệch; 
HTX mới thành lập có tỷ lệ cán bộ trình độ 
trung cấp trở lên cao hơn so với các HTX 
trước năm 2012. Hòa Bình là tỉnh có trình độ 
cán bộ thấp nhất trong 5 tỉnh khảo sát. Ban 
kiểm soát là nhóm có nhiều thành viên chưa 
được đào tạo nhất, trong khi kế toán là nhóm 
được đào tạo nhiều nhất. Nhiều HTX gặp khó 
khăn do cán bộ lớn tuổi, làm việc theo kinh 
nghiệm, thiếu kỹ năng quản trị và thiếu đội 
ngũ kỹ thuật hỗ trợ, dẫn đến hạn chế trong tổ 

      
 

05 Ảnh đồ họa 
3D 

Tổng hợp trình 
độ chuyên 

môn của cán 
bô quản lý 

tương đối khác 
nhau ở các 
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Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

chức quản lý và xây dựng phương án kinh 
doanh. 

HTX 
Trang 37-38 

15 Số liệu khảo sát tại 5 tỉnh cho thấy các HTX 
có từ 7 đến 86 thành viên, trung bình 13–26 
người/HTX. Quy mô này vẫn đáp ứng yêu cầu 
tối thiểu nhưng nhìn chung thấp, chủ yếu do 
các HTX nằm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số nên số lượng thành viên ít hơn so với HTX 
nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng. 

      
01 Ảnh đồ họa 

động 3D 
Bảng tổng hợp 
số lượng thành 

viên của các 
HTX đã khảo 
sát khu vực 
Tây Nguyên 
và Tây Bắc 
Trang 39 

16 Theo số liệu điều tra khảo sát, vốn bình quân 
hoạt động của hợp tác xã của 5 tỉnh điều tra là 
17156.2336 triệu đồng/HTX, vốn điều lệ của 
các hợp tác xã trung bình trong khoảng 247.75 
triệu đồng/HTX đến 83925 triệu đồng/HTX . 
Sơn La là tỉnh có vốn điều lệ trung bình cao 
nhất 83925 triệu đồng/HTX. Thành viên góp 
vốn cao nhất trung bình từ 3 triệu đồng/thành 
viên đến 3800 triệu đồng/ thành viên, thấp 
nhất từ 4,1 đến 20%. Số tiền góp vốn trung 
bình mỗi HTX từ 2,2 triệu đồng/thành viên 
đến 1300 triệu đồng/ thành viên. 

    
01 Ảnh đồ họa 2D 

Bảng tổng hợp 
vốn của các HTX 
đã khảo sát khu 
vực Tây Nguyên 

Tây Bắc 
Trang 40 

  

17 Giá trị tài sản bình quân của các HTX khảo sát 
năm 2020 ước trên 17 tỷ đồng/HTX; vốn và 
tài sản tăng mạnh giai đoạn 2015–2019, đặc 

     
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
Tổng hợp tài sản 
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Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

biệt năm 2018. Tuy nhiên, nhìn chung tài sản 
của HTX vẫn hạn chế; chỉ những HTX có liên 
kết tốt, được hỗ trợ vốn và có vốn góp lớn mới 
có điều kiện đầu tư hạ tầng và nâng cao hiệu 
quả kinh doanh. Phần lớn HTX còn thiếu 
nguồn lực nên khó đầu tư phát triển, hiệu quả 
hoạt động thấp. 

của các HTX 
được điều tra 
khu vực Tây 

Nguyên và Tây 
Bắc. 

Trang 41 

18 Nhiều HTX còn thiếu cơ sở vật chất, không có 
trụ sở riêng và phải mượn nhà dân hoặc 
UBND xã; hội trường không đủ để tổ chức đại 
hội nên phải thuê, mượn địa điểm. Quy mô đất 
đai giữa các HTX chênh lệch lớn, có nơi tới 
300 ha như ở Lâm Đồng. Nhìn chung, tài sản 
HTX còn hạn chế; chỉ những HTX có liên kết 
tốt, được hỗ trợ vốn và có vốn góp đủ lớn mới 
có điều kiện đầu tư hạ tầng, mở rộng sản xuất. 
Phần lớn các HTX khác thiếu nguồn lực đầu 
tư nên hoạt động còn khó khăn và hiệu quả 
thấp. 

      
01 Ảnh đồ họa 

3D 
Tổng hợp đất 
đai cơ sở vật 
chất của các 
HTX được 
điều tra khu 

vực Tây 
Nguyên và 
Tây Bắc. 
Trang 42 

19 Số liệu khảo sát cho thấy, số lao động làm việc 
thường xuyên tại các HTX trung bình dao 
động từ 7 đến 27 người/HTX, các lao động 
này hầu hết là lao động thường xuyên là là 
thành viên của HTX. Trong đó, số lao động là 
thành viên ước đạt từ trên 7 người; số lao động 
tham gia dịch vụ du lịch trung bình khoảng có 
những HTX lên tới 85 người/HTX. Nhìn 

    
 

01 Ảnh đồ họa 2D 
Tổng hợp tổng số 
người lao động 
của các HTX 

được điều tra khu 
vực Tây Nguyên 
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Dữ liệu số đa phương tiện 
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Phim tư liệu 
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Băng âm 
thanh 
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Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

chung lực lượng lao động trong HTX nông 
nghiệp như vậy là khá thuận lợi để học tập, sản 
xuất và phát triển đồng thời là cơ hội phát triển 
du lịch cộng đồng. 

và Tây Bắc. 
Trang 42-43 

20 Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của các 
HTX được điều tra khu vực Tây Nguyên và 
Tây Bắc. 
Theo kết quả điều tra, tổng doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ bình quân của hợp tác xã 
điều tra năm 2019 đều tăng cao hơn so với 
mức trung bình của với năm 2018 và năm 
2017. Đặc biệt đối với Hòa Bình, doanh thu 
trung bình của các HTX điều tra năm 2019 
tăng đến 24 lần so với năm 2017. 

      
01 Ảnh đồ họa 

3D 
Tổng hợp kết 
quả sản xuất 

kinh doanh của 
các HTX được 

điều tra khu 
vực Tây 

Nguyên và 
Tây Bắc 
Trang 44 

21 Số HTX làm du lịch văn hóa ở Tây Nguyên và 
Tây Bắc còn rất ít; một số tỉnh như Gia Lai và 
Kon Tum chưa có HTX nào hoạt động trong 
lĩnh vực này, trong khi Sơn La có tới 96 HTX 
và nhiều HTX có số thành viên tham gia khá 
cao (có nơi tới 27 người). Về năng lực cán bộ 
phụ trách du lịch cộng đồng, phần lớn có trình 
độ từ trung cấp trở lên; riêng Sơn La có tới 80 
cán bộ được đào tạo nghiệp vụ, chiếm tỷ lệ nổi 
bật trong khu vực. 

      
02 Ảnh đồ họa 

3D 
Tổng hợp số 
lượng HTX 
hoạt động 

trong lĩnh vực 
du lịch văn 

hóa tại vùng 
Tây Bắc và 

Tây Nguyên; 
Tổng hợp năng 
lực của cán bộ 
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Dữ liệu số đa phương tiện 
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Hình ảnh tư 
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Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

phụ trách du 
lịch cộng đồng 

tại các HTX 
được điều tra ở 

Tây Nguyên 
và Tây Bắc 
Trang 45 

22 Nhiều HTX du lịch cộng đồng ở Tây Bắc còn 
phát triển tự phát, quảng bá yếu, thiếu dịch vụ 
bổ trợ và thành viên chưa được đào tạo kỹ 
năng, dẫn đến sản phẩm chưa đặc thù và khó 
giữ chân du khách. Hạ tầng chưa đồng bộ và 
nhận thức về bảo tồn văn hóa còn hạn chế. 
 
Trong số mô hình tiêu biểu, HTX Tả Phìn 
Xanh (Sa Pa) với 10 thành viên đã xây dựng 
chuỗi dịch vụ du lịch khép kín gắn với bảo tồn 
văn hóa Dao đỏ và Mông, duy trì đội văn nghệ 
15 nghệ nhân, hỗ trợ lưu giữ sách Nôm Dao 
và đào tạo nghiệp vụ du lịch. Mô hình được 
đánh giá cao và đạt OCOP 4 sao của tỉnh Lào 
Cai. 

 
01 Video, phóng sự 
Giới thiệu về HTX 
du lịch cộng đồng 

Tả Phìn Xanh ( 
Sapa, Lào Cai) 

Trang 47 

   
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
Tổng hợp Số 

lượng HTX du 
lịch cộng đồng 
tại khu vực Tây 

Bắc HTX Tả 
Phìn Xanh 

(Sapa,Lào Cai) 
Trang 47 

 

23 HTX Pha Đin (Điện Biên) thành lập năm 2017 
với 9 thành viên, khai thác lợi thế đèo Pha Đin 
để phát triển du lịch sinh thái – vườn hoa trên 
diện tích hơn 4 ha và đồi chong chóng thu hút 
du khách. HTX kết hợp ẩm thực và văn hóa 

 
01 Video, phóng sự 
Giới thiệu về HTX 
du lịch cộng đồng 

HTX Pha Đin 
(Tuần Giáo, Điện 

   
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
Tổng hợp Số 

lượng HTX du 
lịch cộng đồng 
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Dữ liệu số đa phương tiện 
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vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
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phút) 
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thuyết 
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(phút) 

Hình ảnh tư 
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Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
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Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

Thái, có nhà sàn phục vụ ăn uống và lưu trú. 
Mỗi năm đón trên 10.000 lượt khách, doanh 
thu khoảng 1 tỷ đồng, lợi nhuận 200 triệu và 
thu nhập thành viên khoảng 3,2 triệu 
đồng/tháng. 

Biên) 
Trang 47 

tại khu vực Tây 
Bắc HTX Pha 

Đin (Tuần Giáo, 
Điện Biên) 
Trang 48 

24 HTX dịch vụ và du lịch Hùng Dũng 
HTX dịch vụ vận tải du lịch Hùng Dũng có 14 
hộ dân sống 2 bên dòng sông Chảy thôn Bảo 
Tân 2, xã Bảo Nhai.  HTX vận tải Hùng Dũng 
có kinh nghiệm trong điều hành, quản lý, tổ 
chức các tua tuyến du lịch. Doanh thu 250 - 
300 triệu đồng/năm. HTX có dịch vụ nhà hàng 
và mô hình nhà nghỉ cộng đồng “Homestay” 
nhằm phục vụ du khách thập phương, lượng 
khách du lịch của  HTX rất đông, khiến doanh 
thu của HTX tăng thêm  200 - 250 triệu 
đồng/năm so với năm trước; tạo việc làm 
thường xuyên cho gần 30 lao động địa phương 
với thu nhập 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.  

 
01 Video, phóng sự 
Giới thiệu về HTX 
du lịch cộng đồng 

HTX dịch vụ và du 
lịch Hùng Dũng 

Trang 47 

   
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
Tổng hợp Số 

lượng HTX du 
lịch cộng đồng 
tại khu vực Tây 
Bắc HTX dịch 
vụ và du lịch 
Hùng Dũng 

Trang 48- 49 

 

25 Thực trạng HTX kiểu mới gắn với phát triển 
văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng khu 
vực Tây Nguyên. 
Tây Nguyên có tiềm năng, lợi thế to lớn về đất 
đai, khoáng sản, tài nguyên khí hậu đặc thù (ôn 
đới, á nhiệt đới) và hệ động, thực vật đa dạng, 
phong phú để phát triển nền nông nghiệp sản 
xuất hàng hoá quy mô lớn, tập trung; hệ thống 
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sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

danh lam, thắng cảnh thuận lợi để phát triển 
du lịch; có điều kiện thuận lợi để phát triển 
điện năng và ngành công nghiệp nhôm - 
Alumin quy mô lớn của đất nước.  
Tây Nguyên có đặc trưng, sắc thái văn hoá của 
nhiều dân tộc, nhiều địa phương trong cả nước 
hội tụ; nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể 
cùng các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian, 
sinh hoạt cộng đồng phong phú và kho tàng 
văn học dân gian đặc sắc; một trong những nơi 
lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật 
thể có giá trị lịch sử, thẩm mỹ của cả 
nướcTheo số liệu điều tra có gần 10% Các 
HTX hoạt động du lịch ở Tây Nguyên, tập 
trung chủ yếu ở Lâm Đồng và Đăclăk, dịch vụ 
du lịch của các HTX thường gắn với gìn giữ, 
bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như: 
HTX dịch vụ du lịch Buôn Jun (thị trấn Liên 
Sơn, huyện Lắk), HTX Dệt thổ cẩm Tơng 
Bông (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột), bên 
cạnh việc dệt may, tạo ra các sản phẩm thổ 
cẩm cung cấp ra thị trường, HTX còn kết hợp 
dịch vụ nghỉ dưỡng (homestay) để phục vụ 
khách đến tham quan, du lịch.  
Các HTX ở Lâm Đồng phát triển mạnh trong 
lĩnh vực trồng rau, đặc biệt là trồng rau trong 
nhà kính, ứng dụng công nghệ cao, chăm sóc 
tự động, thủy canh và bước đầu ứng dụng tin 
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infographic, 
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học vào quản lý sản xuất. Nhiều HTX đạt quy 
mô lớn như HTX Anh Đào, HTX Tân Tiến, 
HTX Hiền Thi ...ở TP Đà Lạt, HTX Tiến Huy, 
HTX AN Phú ở huyện Đức Trọng .. 
Các HTX ở Đăk Lăk, Đăk Nông phát triển 
mạnh trong lĩnh vực trồng cây ăn trái, cà phê, 
hồ tiêu, lúa, chăn nuôi heo rừng, nuôi gà thả 
vườn, nuôi bò vỗ béo; nuôi cá lồng; nuôi hươu, 
nai lấy nhung...Điển hình là các đơn vị như 
HTX hồ tiêu Việt ở huyện Ea H’leo; HTX 
Đồng Nhất sản xuất lúa, gạo hữu cơ ở huyện 
Lắk. 
Ở Gia Lai, các HTX lại phát huy tốt vai trò 
trong lĩnh vực trồng mía, điển hình là các HTX 
ở huyện Đak Pơ và Kông Chro đã đóng vai trò 
cầu nối trong việc thực hiện hợp đồng kinh tế 
giữa nông dân và các doanh nghiệp. 
Các HTX nông nghiệp ở Kon Tum làm tốt 
trong khâu cung cấp các loại giống lúa. 
Các HTX ở Tây Nguyên thường phát triển 
nông nghiệp sạch kết hợp tạo cảnh quan môi 
trường và cho phát triển du lịch cộng đồng. 
Tuy  nhiên còn nhiều hạn chế về trình độ, năng 
lực đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là người đứng 
đầu một số HTX hoạt động sản xuất gắn với 
du lịch tại khu vực Tây Nguyên còn yếu, chủ 
yếu quản lý HTX dựa trên kinh nghiệm; thiếu 
kỹ năng về quản trị du lịch, quản lý tài chính, 
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xây dựng chiến lược marketing, quảng bá du 
lịch, thương mại sản phẩm. Chưa xây dựng 
được phương án/ dự án sản xuất kinh doanh; 
gặp khó khăn trong công tác điều hành, quản 
lý HTX; không kết nối được với thị trường, 
doanh nghiệp để cung ứng dịch vụ đầu vào, 
tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, kết hợp các 
dịch vụ du lịch. Mặt khác một số HTX còn 
thiếu vốn, tài sản và hạ tầng phục vụ sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ du lịch, thiếu tài sản để 
thế chấp vay vốn ngân hàng, cụ thể 

26 HTX thành lập năm 2001 với 24 thành viên và 
22 con voi của xã viên, phát triển sản phẩm du 
lịch cưỡi voi khám phá hồ Lắk, thác Chư Yang 
Sin và các buôn làng M’nông. Mỗi tháng đón 
1.000–1.500 khách (trên 50% khách quốc tế); 
thu nhập từ voi 6–8 triệu đồng/tháng/con, thời 
gian phục vụ được quy định không quá 6 
giờ/ngày. HTX còn khai thác văn hóa M’nông, 
duy trì đội cồng chiêng 15 nghệ nhân, 8 nhà 
sàn, 20 thuyền độc mộc và phục dựng nhiều 
nghi lễ truyền thống phục vụ du khách. 

 
01 Video, phóng sự 
Giới thiệu về HTX 
du lịch cộng đồng 
Hợp tác xã du lịch 

Buôn Jun (Đắk 
Lắk)  

Trang 47 

   
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
Thực trạng HTX 

kiểu mới gắn 
với phát triển 

văn hóa truyền 
thống và du lịch 
cộng đồng khu 

vực Tây 
Nguyên. 

Hợp tác xã du 
lịch Buôn Jun 

(Đắk Lắk)  
Trang 50 

 

27 Thành lập năm 2003 tại Buôn Tơng Jú, có 42 
thành viên và 60 lao động mùa vụ, chuyên dệt 

 
01 Video, phóng sự 
Giới thiệu về HTX 

   
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 

 



168 
 

 

Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

sản phẩm thổ cẩm truyền thống (quần áo, 
khăn, túi, cà vạt…). Doanh thu ổn định 
khoảng 1,2 tỷ đồng/năm. HTX đã xây dựng 
khu du lịch cộng đồng với 3 nhà sàn trưng bày 
nhạc cụ, dụng cụ sản xuất và nghề dệt, kết hợp 
phát triển chuỗi giá trị thổ cẩm gắn du lịch. Du 
khách có thể trải nghiệm dệt vải, tham quan 
đời sống Êđê, thưởng thức ẩm thực, rượu cần 
và thưởng thức cồng chiêng. 

du lịch cộng đồng 
HTX Dệt thổ cẩm 

Tơng Bông 
Trang 47 

Thực trạng HTX 
kiểu mới gắn 
với phát triển 

văn hóa truyền 
thống và du lịch 
cộng đồng khu 

vực Tây 
Nguyên. 

HTX Dệt thổ 
cẩm Tơng Bông  

Trang 50 

28 Các HTX du lịch cộng đồng ở Tây Nguyên và 
Tây Bắc có lợi thế lớn về vị trí địa lý, tài 
nguyên thiên nhiên và cảnh quan. Nhà nước 
và chính quyền địa phương có nhiều chính 
sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mô 
hình HTX—đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số. Nhiều HTX được hưởng ưu đãi, thu 
hút đầu tư và coi HTX là giải pháp tổ chức du 
lịch hiệu quả. Một số HTX đã liên kết doanh 
nghiệp để phát triển sản xuất gắn với du lịch, 
quảng bá, đầu tư hạ tầng, đào tạo kỹ năng và 
ký kết tiêu thụ sản phẩm. 

     
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
Những thuận lợi 

của các  HTX 
kiểu mới gắn 
phát triển văn 

hóa du lịch cộng 
đồng khu vực 
Tây nguyên và 

Tây Bắc.  
Trang 51 

 

29 Các HTX du lịch cộng đồng gặp khó khăn về 
năng lực quản lý, thiếu kỹ năng quản trị – tài 
chính – marketing và hạn chế về vốn, cơ sở hạ 
tầng và điểm giao dịch. Người dân ban đầu e 

    
01 Ảnh đồ họa 2D 
Những khó khăn 

của các  HTX 
kiểu mới gắn phát 
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Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

ngại tham gia, thiếu ngoại ngữ và kỹ năng du 
lịch. Hoạt động du lịch nhỏ lẻ, sản phẩm chưa 
đặc thù, quảng bá yếu và một số mô hình phát 
triển tự phát, chưa chú trọng môi trường và 
bảo tồn văn hóa. Hạ tầng và dịch vụ bổ trợ còn 
thiếu, nguồn nhân lực chưa được đào tạo bài 
bản, nhiều địa phương không còn duy trì lễ hội 
truyền thống, giao thông kết nối tour tuyến 
khó khăn và sản phẩm nông nghiệp của HTX 
còn đơn điệu. 

triển văn hóa du 
lịch cộng đồng 
khu vực Tây 

nguyên và Tây 
Bắc.  

Trang 52-53 

30 HTX Cộng đồng Dao đỏ Tả Phìn (Sa Pa) 
thành lập năm 2015, có 127 thành viên và bộ 
máy đầy đủ theo Luật HTX 2012. Cán bộ quản 
lý chủ yếu trình độ trung cấp trở lên. Quy mô 
sản xuất còn nhỏ, diện tích dược liệu hơn 40 
ha, có nhà nghỉ – trụ sở, khu tắm lá và nhà 
trưng bày. HTX sản xuất nhiều sản phẩm thảo 
dược như nước tắm, tinh dầu, cao xoa bóp… 
và phân phối qua hệ thống xúc tiến nông sản 
và siêu thị. Năm 2019 doanh thu đạt 2,67 tỷ 
đồng; thu nhập thành viên 21,8 triệu/năm và 
lao động toàn thời gian 65 triệu/năm. 

    
01 Ảnh đồ họa 2D 
Khảo sát lựa chọn  
xây dựng mô hình 

HTX kiểu mới 
gắn với phát triển 

văn hóa truyền 
thồng và du lịch 
cộng đồng khu 
vực Tây Bắc 
Trang 56-57 

  

31 Hỗ trợ cơ sở vật chất cho HTX cộng đồng Dao 
đỏ gồm: tham quan học hỏi mô hình kinh tế 
của người Thái tại Bản Vặt (Mộc Châu, Sơn 
La), hỗ trợ mua hạt giống Trù dù và hạt giống 

     
01 Ảnh đồ họa 

động 2D 
Nội dung hỗ trợ 
HTX cộng đồng 
Dao đỏ tham gia 
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Stt Nội dung sách đa phương tiện 

Dữ liệu số đa phương tiện 

3D hiện 
vật thể 

khối 

Phim tư liệu 
thuyết minh  (3-5 

phút) 

Băng âm 
thanh 
thuyết 
minh 
(phút) 

Hình ảnh tư 
liệu 

Đồ họa tĩnh 2D 
(Biểu đồ, sơ đồ, 

infographic, hình 
vẽ…) 

Đồ họa động 
2D (Biểu đồ, sơ 
đồ, infographic, 

hình vẽ…) 

Đồ họa động 
3D (Biểu đồ, 

sơ đồ, 
infographic, 
hình vẽ…) 

Màng tang. Tổng kinh phí hỗ trợ: 80 triệu 
đồng. 

phát triển văn 
hóa truyền 

thống gắn với 
du lịch cộng 

đồng 
Trang 61-62 

32 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Kết luận 
Đề tài khẳng định mô hình HTX kiểu mới gắn 
văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng 
đóng vai trò quan trọng trong chuyển giao kỹ 
thuật, cung ứng dịch vụ đầu vào – đầu ra và 
liên kết sản xuất. HTX giúp nâng cao thu nhập, 
tạo việc làm, thúc đẩy nông nghiệp – tiểu thủ 
công nghiệp, tận dụng nguồn lực địa phương, 
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm 
nghèo và ổn định đời sống nông thôn. 

  
01 Thuyết 

minh  
KẾT 

LUẬN 
VÀ KIẾN 

NGHỊ 
Trang 71 
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4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:  

1. Giải pháp và phương pháp luận; 

2. Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

Nhà thầu chuẩn bị bộ hồ sơ để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng, 
gồm các sản phẩm như sau:  

- Hợp đồng; 

- Sản phẩm bàn giao; 

- Biên bản nghiệm thu.  


